	Thứ
	Bữa chính trưa (NT+ MG)

(Từ 10h15 - 11h40)
	Bữa phụ chiều (Nhà trẻ)

(Từ 13h45 - 14h15)
	Bữa chính chiều (Nhà trẻ)

(Từ 15h15-16h00)
	Bữa phụ chiều (Mẫu giáo)

(Từ 14h00 - 14h40)

	Hai
	Thịt bò, lợn hầm khoai tây

Nấm mỡ xào thịt rắc lạc

Canh rau ngót nấu thịt

Dưa hấu
	Sữa  Grow IQ
	Thịt gà lợn om nấm

Rau muống xào thịt

Rau dền nấu thịt


	Cháo trai

Sữa  Grow IQ


	Ba
	Lươn om đậu thịt

Xào thập cẩm củ quả

Canh mồng tơi nấu thịt

Sữa đậu nành
	Bánh dinh dưỡng
	Trứng thịt hấp

Rau cải xào nấm

Canh bí xanh nấu xương


	Phở bò

Bánh dinh dưỡng


	Tư
	Trứng cút kho thịt

Rau cải xào thịt bò 

Canh bầu nấu xương
Chuối tiêu
	Sữa  Grow IQ
	Thịt lợn sốt cà chua

Khoai tây xào cà rốt

Canh chùm ngây nấu thịt 


	Bún riêu cua

Sữa  Grow IQ

	Năm
	Cá thịt sốt cà chua

Rau khoai lang xào 

Canh bí đỏ, đậu xanh nấu xương

Quýt, Cam( đu đủ)
	Sữa tươi vinamilk
	Thịt bò lợn sốt vang

Bí xanh xào

Canh mồng tơi nấu thịt 

	Bánh Ga Tô cuộn

Sữa chua Vinamilk

	Sáu
	Tôm thịt dim

Rau muống xào thịt

Canh đậu thả giá

Thanh Long 
	Bánh dinh dưỡng

	Thịt lợn om nấm
                Mướp xào bò

Canh rau ngót nhật nấu thịt


	         Mỳ thịt lợn rau cải 

Bánh dinh dưỡng


	Bẩy
	Thịt bò, lợn nấu cari
Xào thập cẩm
Canh mồng tơi nấu thịt
	Sữa  Grow IQ
	Thịt gà lợn dim
Canh bầu nấu thịt


	Cháo gà 
Sữa  Grow IQ
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